
Vốn Đầu tư 

công

Vốn sự 

nghiệp

Vốn Đầu tư 

công

Vốn sự 

nghiệp

TỔNG CỘNG 2.261           157.680        116.490        41.190          

I

Phân bổ cho các tỉnh, thành phố (Không 

bao gồm 06 tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân 

sách trung ương, gồm Hà Nội, Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. Hồ 

Chí Minh, Đồng Nai) 

2.261           154.680        116.490        38.190          

1 Hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 429              42.900          30.030          12.870          

1.3 Xã nhóm 1 308              55 30 25 16.900         9.200           7.700           

1.2 Xã nhóm 2 711              65 35 30 46.180         24.880         21.300         

1.1 Xã nhóm 3 (không bao gồm các xã nghèo) 429              100 70 30 42.900         30.030         12.870         

2 Hỗ trợ các xã nghèo phấn đấu thoát nghèo 350              150 120 30 52.500         42.000         10.500         

3 Hỗ trợ các xã còn lại 1.482           40 30 10 59.280         44.460         14.820         

II Phân bổ cho các bộ, ngành trung ương 3.000            3.000           3.000            

Phụ lục IV

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Theo mục tiêu, nhiệm vụ)

(Kèm theo Tờ trình số  144 /TTr-BNNMT ngày 29 tháng  8 năm 2025

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Số lượng

(Xã)

Định mức

vốn NSTW

(tỷ đồng)

Trong đó Dự kiến 

phân bổ giai 

đoạn 2026-

2030

(tỷ đồng)

Trong đó

TT Nội dung phân bổ


